
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH BỘ LĨNH

Ngày 

tháng 

Năm

Năm

1 07DA27200075 1/3 Nguyễn Ngọc Khánh An 1 23/05/ 2014 TPHCM Kinh

2 07DA27200076 1/3 Huỳnh Gia Bảo 0 29/09/ 2014 TPHCM Kinh

3 07DA27200077 1/3 Trịnh Bội Bội 1 19/8 2014 Cần Thơ Kinh

4 07DA27200078 1/3 Huỳnh Ngọc Bảo Chi 1 04/08/ 2014 TPHCM Kinh

5 07DA27200080 1/3 Lê Hải Đăng 0 09/03/ 2014 Cà Mau Kinh

6 07DA27200081 1/3 Huỳnh Nguyễn Thanh Hải 0 09/10 2014 TPHCM Kinh

7 07DA27200082 1/3 Trần Gia Huy 0 12/01 2014 Hải Phòng Kinh

8 07DA27200083 1/3 Lê Hoàng Khải 0 15/7 2014 TPHCM Kinh

9 07DA27200084 1/3 Nguyễn Minh Khang 0 11/12 2014 Tây Ninh Kinh

10 07DA27200085 1/3 Nguyễn Văn Khang 0 20/2 2014 Cần Thơ Kinh

11 07DA27200087 1/3 Võ Hồ Minh 0 22/5 2014 TPHCM Kinh

12 07DA27200088 1/3 Cao Nhật Bảo Ngân 1 21/6 2014 TPHCM Kinh

13 07DA27200089 1/3 Bùi Bảo Kim Ngân 1 24/5 2014 TPHCM Kinh

14 07DA27200092 1/3 Đặng Khôi Nguyên 0 26/12 2014 TPHCM Kinh

15 07DA27200093 1/3 Lê Bình Nhi 1 07/2 2014 TPHCM Kinh

16 07DA27200094 1/3 Nguyễn Minh Phát 0 16/02/ 2014 TPHCM

17 07DA27200095 1/3 Vũ Thanh Phong 0 10/10 2014 TPHCM Kinh

18 07DA27200096 1/3 Phan Thiên Phúc 0 23/11 2014 TPHCM Kinh

19 07DA27200099 1/3 Phạm Trần Đông Quân 0 04/04/ 2014 TPHCM Kinh

20 07DA27200102 1/3 Nguyễn Minh Trí 0 05/09/ 2014 TPHCM Kinh

21 07DA27200103 1/3 Nguyễn Khánh Long Truyền 0 01/05/ 2013 Đà Nẵng Kinh

22 07DA27200107 1/3 Chế Tường Vy 1 05/02/ 2014 TPHCM Kinh

23 07DA27200108 1/3 Nguyễn Thị Bảo Yến 1 29/12 2014 TPHCM Kinh

24 07DA27200147 1/5 Thạch Nguyễn Phương Anh 1 02/12 2014 TPHCM Khmer

25 07DA27200148 1/5 Đặng Tuấn Anh 0 20/11 2014 Huế Kinh

26 07DA27200149 1/5 Đào Thị Cẩm Giang 1 02/01 2014 Hải Phòng Kinh

27 07DA27200155 1/5 Lê Quang Minh 0 03/04/ 2014 TpHCM Kinh

28 07DA27200156 1/5 Nguyễn Đức Minh 0 06/12 2014 Đồng Tháp Kinh

29 07DA27200158 1/5 Châu Huỳnh Bảo Ngọc 1 06/08 2014 TPHCM Kinh

30 07DA27200159 1/5 Huỳnh Khải Nguyên 0 30/07 2014 TPHCM Kinh

31 07DA27200160 1/5 Đặng Trung Nhàn 0 28/11 2014 TPHCM Kinh

32 07DA27200164 1/5 Trần Gia Phúc 0 10/10/ 2014 Hậu Giang Kinh

33 07DA27200166 1/5 Nguyễn Võ Hồng Phước 0 01/05/ 2014 An Giang Kinh

34 07DA27200170 1/5 Nguyễn Quốc Thịnh 0 05/10 2014 An Giang Kinh

35 07DA27200173 1/5 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 1 02/09/ 2012 TPHCM Kinh

36 07DA27200174 1/5 Nguyễn Minh Trí 0 23/11/ 2014 Bình Thuận Kinh

37 07DA27200176 1/5 Trần Ngọc Trúc 1 15/11/ 2014 TPHCM Kinh

          Tổng cộng có 37 học sinh đăng ký học Chuong trình tiếng Anh Tăng Cường năm học 2020-2021./.
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